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  QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

          Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-BYT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển HSD tại văn bản 

số 02/CV-HSD ngày 08/5/2025 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm;  

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 65 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định 

này.  

- Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty 

TNHH Đầu tư và phát triển HSD, địa chỉ: Thôn Duyên Linh, Xã Đình Cao, Huyện 

Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, mã số doanh nghiệp 0901064471. 

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

  Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển HSD và Giám đốc 

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục Hải quan, Bộ Tài chính;  

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (MH). 

        

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng  

  



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC 65 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-QLD ngày        tháng        năm 2025 của Cục Quản lý Dược) 

 
 

STT 
Tên sản phẩm  

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 

 

Tên nhà sản xuất  
Địa chỉ  Ngày cấp 

1 

Shiseido ANESSA Perfect UV 

Suncreen Skincare milk 156937/21/CBMP-QLD 

Shiseido Company, 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ka, 

Tokyo, Japan. 30/08/2021 

2 
Rohto Pharmaceutical Melano CC 

Intensive Anti Spot Essence 
156983/21/CBMP-QLD 

ROHTO Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

1-8-1, Tatuminishi, 

Ikunoku, Osaka, Japan. 30/08/2021 

3 
Rosette Cleansing Paste 

157088/21/CBMP-QLD ROSETTE Co., Ltd. 

3-26-10, Higashishinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan. 01/09/2021 

4 
Rosette Gommage Exfoliating Gel 

157089/21/CBMP-QLD ROSETTE Co., Ltd. 

3-26-10, Higashishinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan. 01/09/2021 

5 

REIHAKU HATOMUGI BODY 

SOAP 157164/21/CBMP-QLD 

KUMANO YUSHI CO., 

LTD 

35, Kumano-cho, Seto-shi, 

Aichi, Japan. 06/09/2021 

6 

REIHAKU HATOMUGI W-

CLEANSING FOAM 157165/21/CBMP-QLD 

KUMANO YUSHI CO., 

LTD 

35, Kumano-cho, Seto-shi, 

Aichi, Japan. 06/09/2021 

7 

REIHAKU HATOMUGI BODY 

MILK 157166/21/CBMP-QLD 

KUMANO YUSHI CO., 

LTD 

35, Kumano-cho, Seto-shi, 

Aichi, Japan. 06/09/2021 

8 

REIHAKU HATOMUGI FACE 

LOTION 157167/21/CBMP-QLD 

KUMANO YUSHI CO., 

LTD 

35, Kumano-cho, Seto-shi, 

Aichi, Japan. 06/09/2021 

9 

REIHAKU HATOMUGI MILKY 

CREAM 157168/21/CBMP-QLD 

KUMANO YUSHI CO., 

LTD 

35, Kumano-cho, Seto-shi, 

Aichi, Japan. 06/09/2021 

10 

REIHAKU HATOMUGI FACIAL 

CLEANSING FOAM 157169/21/CBMP-QLD 

KUMANO YUSHI CO., 

LTD 

35, Kumano-cho, Seto-shi, 

Aichi, Japan. 06/09/2021 



2 

 

11 

Pelican Soap Medicated Soap For 

Back 157174/21/CBMP-QLD Pelican Soap Co., ltd. 

3-10-7, Nishishinbashi, 

kKoutou-ku, Tokyo, Japan. 06/09/2021 

12 

NATURIE HATOMUGI FACE 

LOTION 157217/21/CBMP-QLD Imju Corporation 

4-8-10, Ginza, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan 07/09/2021 

13 

REIHAKU HATOMUGI UV 

MILKY GEL 157222/21/CBMP-QLD 

KUMANO YUSHI CO., 

LTD 

35, Kumano-cho, Seto-shi, 

Aichi, Japan. 07/09/2021 

14 

Pelican Soap Koisuru oshiri Hip 

Care Soap 157856/21/CBMP-QLD Pelican Soap Co., ltd. 

3-10-7, Nishishinbashi, 

kKoutou-ku, Tokyo, Japan. 17/09/2021 

15 Rosette Gommage Exfoliating Gel 161582/21/CBMP-QLD ROSETTE Co., Ltd. 

3-26-10, Higashishinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan. 19/11/2021 

16 Rosette Cleansing Paste 162703/21/CBMP-QLD ROSETTE Co., Ltd. 

3-26-10, Higashishinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan. 03/12/2021 

17 Rosette Cleansing Paste 163410/21/CBMP-QLD ROSETTE Co., Ltd. 

3-26-10, Higashishinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan. 16/12/2021 

18 Rosette Cleansing Paste 165153/22/CBMP-QLD ROSETTE Co., Ltd. 

3-26-10, Higashishinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan. 20/01/2022 

19 ARAU BABY FOAM BODY SOAP 171604/22/CBMP-QLD Saraya Co., Ltd. 

2-8, Yuzato 2-chome, 

Higashisumiyoshi-ku, 

Osaka-city, Osaka 546-

0013, Japan. 03/06/2022 

20 

SENKA PERFECT WHIP FOR 

BODY 189415/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company, 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ku 

Tokyo, Japan 25/11/2022 

21 

SENKA PERFECT WHIP ACNE 

CARE 189416/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company, 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ku 

Tokyo, Japan 25/11/2022 

22 

H&S PREMIUM SCALP & HAIR 

CARE REPAIR 189417/22/CBMP-QLD Procter & Gamble. 

2-2-1, Kyobashi, Chuo Ku, 

Tokyo, 104-0031, Japan 25/11/2022 

23 

H&S PREMIUM SCALP & HAIR 

CARE MOISTURE 189418/22/CBMP-QLD Procter & Gamble. 

2-2-1, Kyobashi, Chuo Ku, 

Tokyo, 104-0031, Japan 25/11/2022 
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24 

H&S PREMIUM SCALP & HAIR 

CARE REFRESH 189419/22/CBMP-QLD Procter & Gamble. 

2-2-1, Kyobashi, Chuo Ku, 

Tokyo, 104-0031, Japan 25/11/2022 

25 

KUMANO HORSE OIL WITH 

TSUBAKI OIL CONDITIONER 189420/22/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, 

Aichi Ken, 489-0881, Japan 25/11/2022 

26 

KUMANO HORSE OIL NON 

SILICON SHAMPOO 189421/22/CBMP-QLD Kumanoyushi Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, 

Aichi Ken, 489-0881, Japan 25/11/2022 

27 

SENKA PERFECT BUBBLE FOR 

BODY FLORAL+ 189431/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company, 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ku 

Tokyo, Japan 25/11/2022 

28 

SENKA PERFECT BUBBLE FOR 

BODY SWEET FLORAL+ 189432/22/CBMP-QLD 

Shiseido Company, 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ku 

Tokyo, Japan 25/11/2022 

29 

PIGEON BABY LIP VASELINE 

PEACH LEAF 192537/22/CBMP-QLD Pigeon Corporation 

4-4, 

Nihonbashihisamatsucho, 

Chuo Ku, Tokyo, 103-0005, 

Japan 31/12/2022 

30 

PIGEON CLEAR OIL PEACH 

LEAF EXTRACT 192538/22/CBMP-QLD Pigeon Corporation 

4-4, 

Nihonbashihisamatsucho, 

Chuo Ku, Tokyo, 103-0005, 

Japan 31/12/2022 

31 

MACHÉRIE FRAGRANCE BODY 

SOAP 193478/23/CBMP-QLD 

Shiseido Company, 

Limited 

7-5-5, Ginza, Chuo-ku 

Tokyo, Japan 30/01/2023 

32 TRANSINO CLEAR CLEANSING 193479/23/CBMP-QLD 

DAIICHI SANKYO 

HEALTHCARE CO., 

LTD. 

3-14-10, Nihonbashi , Chuo 

Ku, Tokyo, 103-0027, Japan 30/01/2023 

33 Transino Whitening Clear Lotion EX 193480/23/CBMP-QLD 

DAIICHI SANKYO 

HEALTHCARE CO., 

LTD. 

3-14-10, Nihonbashi , Chuo 

Ku, Tokyo, 103-0027, Japan 30/01/2023 

34 Transino Whitening Essence EXII 193481/23/CBMP-QLD 

DAIICHI SANKYO 

HEALTHCARE CO., 

LTD. 

3-14-10, Nihonbashi , Chuo 

Ku, Tokyo, 103-0027, Japan 30/01/2023 

35 

Transino Whitening Repair Cream 

EX 193482/23/CBMP-QLD 

DAIICHI SANKYO 

HEALTHCARE CO., 

LTD. 

3-14-10, Nihonbashi , Chuo 

Ku, Tokyo, 103-0027, Japan 30/01/2023 
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36 

BANDAI RINSE-IN PUMP 

SHAMPOO SUMIKKO GURASHI  193483/23/CBMP-QLD BANDAI CO., LTD 

1-4-8, Komagata, Taito Ku, 

Tokyo, 111-0043, Japan 30/01/2023 

37 

HADABISEI KRAICE 

BRIGHTENING FACIAL SERUM 196067/23/CBMP-QLD Kracie Holdings,Ltd. 

3-20-20, Kaigan, Minato 

Ku, Tokyo, 108-0022, Japan 01/03/2023 

38 

ICHIKAMI COLOR CARE 

CONDITIONER 196068/23/CBMP-QLD 

KRACIE HOLDINGS, 

LTD 

3-20-20, Kaigan, Minato 

Ku, Tokyo, 108-0022, Japan 01/03/2023 

39 

ICHIKAMI COLOR CARE 

SHAMPOO 196069/23/CBMP-QLD 

KRACIE HOLDINGS, 

LTD 

3-20-20, Kaigan, Minato 

Ku, Tokyo, 108-0022, Japan 01/03/2023 

40 

SALON LINK EXTRA 

CONDITIONER 196070/23/CBMP-QLD 

KUMANOYUSHI 

Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, 

Aichi, 489-0881, Japan 01/03/2023 

41 ICHIKAMI COLOR CARE  196071/23/CBMP-QLD 

KRACIE HOLDINGS, 

LTD 

3-20-20, Kaigan, Minato 

Ku, Tokyo, 108-0022, Japan 01/03/2023 

42 

TSUBAKI PREMIUM MOIST & 

REPAIR 196072/23/CBMP-QLD 

Shiseido Company, 

Limited 

414, 7-5-5, Ginza, Chuo-ku 

Tokyo, Japan 01/03/2023 

43 

Senka Speedy Perfect Whip Moist 

Touch 197896/23/CBMP-QLD 

Shiseido Company, 

Limited 

7-5-5,Ginza,Chuo-ku 

Tokyo, Japan 21/03/2023 

44 SALON LINK EXTRA SHAMPOO 197911/23/CBMP-QLD 

KUMANOYUSHI 

Co.,Ltd. 

35, Kumanocho, Seto Shi, 

Aichi, 489-0881, Japan 21/03/2023 

45 TRANSINO CLEAR WASH EX 197912/23/CBMP-QLD 

DAIICHI SANKYO 

HEALTHCARE CO.,LTD 

3-14-10, Nihonbashi, Chuo 

Ku, Tokyo, 103-0027, Japan 21/03/2023 

46 

TRANSINO WHITENING UV 

PROTECTOR SPF50+ PA++++ 197913/23/CBMP-QLD 

DAIICHI SANKYO 

HEALTHCARE CO.,LTD 

3-14-10, Nihonbashi, Chuo 

Ku, Tokyo, 103-0027, Japan 21/03/2023 

47 

KOWA KERATINAMIN 20% 

UREA CREAM 198917/23/CBMP-QLD KOWA COMPANY, LTD 

3-6-29, Nishiki, Naka-ku, 

Nagoya, Aichi, Japan 11/04/2023 

48 LION CHILD TOOTHPASTE 203627/23/CBMP-QLD LION CORPORATION 

1-3-7, Honjo, Sumida Ku, 

Tokyo, 130-0004, Japan 07/06/2023 

49 LION CHILD TOOTHPASTE 203628/23/CBMP-QLD LION CORPORATION 

1-3-7, Honjo, Sumida Ku, 

Tokyo, 130-0004, Japan 07/06/2023 
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50 LION HAIR POWER SHAMPOO 204600/23/CBMP-QLD Lion Corporation 

1-3-7, Honjo, Sumida Ku, 

Tokyo, 130-0004, Japan 28/06/2023 

51 Taiyou No Aloe Hyaluronic Acid Set 204601/23/CBMP-QLD 

SEIWA 

INTERNATIONAL INC. 

1302-1, Zushimachi, 

Machida Shi, Tokyo, 194-

0203, Japan 28/06/2023 

52 

Ichikami Smoothing Shampoo & 

Conditioner Pair Set  230819/24/CBMP-QLD Kracie Holdings,Ltd. 

3-20-20, Kaigan, Minato 

Ku, Tokyo, 108-0022, Japan 26/03/2024 

53 

Ichikami Dense W Moisturizing 

Shampoo & Conditioner Pair Set  230820/24/CBMP-QLD Kracie Holdings,Ltd. 

3-20-20, Kaigan, Minato 

Ku, Tokyo, 108-0022, Japan 26/03/2024 

54 

TSUBAKI Premium Ex Intensive 

Repair Nicolai Bergmann Shampoo 

& Conditioner Treatment Pair Set 230837/24/CBMP-QLD 

Shiseido Company, 

Limited 

414, 7-5-5, Ginza, Chuo-ku 

Tokyo, Japan 26/03/2024 

55 

SALON LINK NON SILICONE 

CONDITIONER  230838/24/CBMP-QLD 

KUMANOYUSHI Co., 

Ltd 

35, Kumanocho, Seto Shi, 

Aichi, 489-0881, Japan 26/03/2024 

56 

SALON LINK NON SILICONE 

SHAMPOO 231403/24/CBMP-QLD 

KUMANOYUSHI Co., 

Ltd 

35, Kumanocho, Seto Shi, 

Aichi, 489-0881, Japan 02/04/2024 

57 

TSUBAKI Premium Volume & 

Repair Nicolai Bergmann Shampoo 

& Conditioner Pair Set 232880/24/CBMP-QLD 

Shiseido Company, 

Limited 

414, 7-5-5, Ginza, Chuo-ku 

Tokyo, Japan 16/04/2024 

58 

TSUBAKI Premium Cool & Repair 

Shampoo & Conditioner Pair Set 232881/24/CBMP-QLD 

Shiseido Company, 

Limited 

414, 7-5-5, Ginza, Chuo-ku 

Tokyo, Japan 16/04/2024 

59 

TSUBAKI Oil Extra Shampoo & 

Conditioner Pair Set 232882/24/CBMP-QLD 

Shiseido Company, 

Limited 

414, 7-5-5, Ginza, Chuo-ku 

Tokyo, Japan 16/04/2024 

60 

TSUBAKI Premium Volume & 

Repair Shampoo & Conditioner Pair 

Set  232883/24/CBMP-QLD 

Shiseido Company, 

Limited 

414, 7-5-5, Ginza, Chuo-ku 

Tokyo, Japan 16/04/2024 

61 

ICHIKAMI Silky Smooth Extra 

Damage Care Shampoo & Treatment 

Pair Set  232884/24/CBMP-QLD Kracie Holdings,Ltd. 

3-20-20, Kaigan, Minato 

Ku, Tokyo, 108-0022, Japan 16/04/2024 

62 

ICHIKAMI Shiny Moist Extra 

Damage Care Shampoo & Treatment 

Pair Set 232885/24/CBMP-QLD Kracie Holdings,Ltd. 

3-20-20, Kaigan, Minato 

Ku, Tokyo, 108-0022, Japan 16/04/2024 
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63 

H&S Premium Scalp Care Shampoo 

& Conditioner Pair Set  232886/24/CBMP-QLD Procter & Gamble. 

2-2-1, Kyobashi, Chuo Ku, 

Tokyo, 104-0031, Japan 16/04/2024 

64 

H&S Premium Scalp Care Volume 

Up For Men Shampoo & Conditioner 

Pair Set  232887/24/CBMP-QLD Procter & Gamble. 

2-2-1, Kyobashi, Chuo Ku, 

Tokyo, 104-0031, Japan 16/04/2024 

65 

H&S Premium Scalp Care For Men 

Shampoo & Conditioner Pair Set 234056/24/CBMP-QLD Procter & Gamble. 

2-2-1, Kyobashi, Chuo Ku, 

Tokyo, 104-0031, Japan 25/04/2024 
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